
Ngành: Quản trị kinh doanh

Chuyên ngành: Kinh doanh - Thương mại

Mã số ngành: 52340101

Tổng khối lượng kiến thức: 126 tín chỉ tích lũy
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I. KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

I.1. Ngoại ngữ 12

I.1.01 MCA022 Tiếng Anh 1 3 3

I.1.02 MCA023 Tiếng Anh 2 3 3 MCA022

I.1.03 MCA024 Tiếng Anh 3 3 3 MCA023

I.1.04 1A10052 Tiếng Anh 4 3 3 MCA024

I.2. Khoa học xã hội và khoa học tự nhiên 9

Bắt buộc 6

I.2.01 MCA019 Pháp luật đại cương 3 3

I.2.02 MCA015 Lý thuyết xác suất thống kê 3 3

Tự chọn (Chọn 1 trong 3 học phần) 3

I.2.03 MCA001 Cơ sở văn hóa Việt Nam 3 3

I.2.04 MCA016 Môi trường và con người 3 3

I.2.05 1A03016 Quản trị hành chính văn phòng 3 3

I.3. Chính trị 10

I.3.01 MCA064 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 2

I.3.02 MCA065 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2 3 3 MCA064

I.3.03 MCA028 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2 MCA065

I.3.04 MCA002 Đường lối cách mạng của Đảng CSVN 3 3 MCA028

TỔNG KHỐI GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG 31

II. KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP

II.1. Kiến thức cơ sở 24

II.1.01 1A05008 Kinh tế lượng 3 3 MCA015

II.1.02 MCA011 Kinh tế vi mô 3 3 MCA011

II.1.03 MCA012 Kinh tế vĩ mô 3 3

II.1.04 MCA048 Lý thuyết tài chính - tiền tệ 3 3

II.1.05 MCA049 Marketing căn bản 3 3

II.1.06 MCA051 Nguyên lý kế toán 3 3

II.1.07 MCA052 Quản trị học 3 3

II.1.08 1A06029 Thống kê ứng dụng 3 1 2 MCA015

II.2. Kiến thức chuyên ngành 59

II.2.a. Kiến thức bắt buộc 50

II.2a.01 1A03004 Kế toán quản trị 3 3 MCA051

II.2a.02 1A06008 Marketing công nghiệp 3 3 MCA049

II.2a.03 1A06009 Marketing quốc tế 3 3 MCA049

II.2a.04 1A06011 Nghiên cứu marketing 3 3 MCA049

II.2a.06 1A05019 Pháp luật trong kinh doanh 3 3 MCA019
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II.2a.07 1A03014 Quan hệ công chúng (PR) 3 3 MCA049

II.2a.08 1A03017 Quản trị chất lượng 3 3 MCA052

II.2a.09 1A03018 Quản trị chiến lược 3 3 MCA052

II.2a.10 1A03022 Quản trị marketing 3 3 MCA049

II.2a.11 1A03023 Quản trị nhân sự 3 3 MCA052

II.2a.12 1A04049 Quản trị tài chính 3 3 MCA048

II.2a.13 1A03032 Thuế 3 3 MCA048

II.2a.14 1A01060 Thương mại điện tử 2 2 1A06009

II.2a.15 1A06003 Kinh doanh quốc tế 3 3 MCA049

II.2a.16 1A03074 Tiếng Anh chuyên ngành Kinh doanh thương mại 3 3 1A10052

II.2a.16 MCA067 Ứng dụng phần mềm SPSS trong xử lý dữ liệu định lượng 3 3 1A06029

II.2a.17 1A03038 Văn hóa doanh nghiệp 3 3 MCA052

II.2.b. Kiến thức tự chọn 9

(Chọn 1 trong 3 học phần) 3

II.2.b.01 1A05001 Đạo đức trong kinh doanh 3 3 1A03038

II.2.b.02 1A03044 Quản trị sự thay đổi 3 3 1A03023

II.2.b.03 1A03045 Thương lượng và quản trị xung đột 3 3 1A03023

(Chọn 1 trong 3 học phần) 3

II.2.b.04 1A06010 Marketing xã hội 3 3 1A03014

II.2.b.05 1A03037 Truyền thông trong kinh doanh 3 3 1A03014

II.2.b.06 1A05028 Thanh toán quốc tế 3 3 1A01060

(Chọn 1 trong 3 học phần) 3

II.2.b.07 1A03027 Quản trị thương hiệu 3 3 1A03022

II.2.b.08 1A06022 Quản trị kênh phân phối 3 3 1A01060

II.2.b.09 1A03024 Quản trị quan hệ khách hàng 3 3 1A03014

II.3. Kiến thức tốt nghiệp 12

II.3.01 1A03075 Thực tập tốt nghiệp đại học Kinh doanh thương mại 3 3 1A03018

II.3.02 1A03076 Khóa luận tốt nghiệp đại học Kinh doanh thương mại 9 9 1A03075

(Các học phần thay thế KL tốt nghiệp) 9

II.3.02 1A03047 Khởi nghiệp kinh doanh 3 3 1A03018

II.3.03 1A03048 Quảng cáo 3 3 1A03014

II.3.04 1A03010 Nghiệp vụ bán hàng 3 3 1A03022

TỔNG KHỐI GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP 95

III. KIẾN THỨC KHÔNG TÍCH LŨY 24

III.01 MCA066 Tin học văn phòng 3 2 1

III.02 MCA031 Kỹ năng mềm 8 8

III.03 MCA007 Giáo dục thể chất 1 2 2

III.04 MCA008 Giáo dục thể chất 2 2 2 MCA007

III.05 MCA009 Giáo dục thể chất 3 1 1 MCA008

III.06 MCA003 Giáo dục quốc phòng 1 3 3

III.07 MCA004 Giáo dục quốc phòng 2 2 2 MCA003

III.08 MCA005 Giáo dục quốc phòng 3 3 3 MCA004

TRƯỞNG KHOA HIỆU TRƯỞNG


